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STT Tên học phần
Mã môn 

học

Mã 

nhóm

SLSV 

ĐK
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết

Thời gian 

tương ứng
Tên môn học Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

1 Học phần 1 PE1017 CC01 40 6 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Nguyễn Minh Hùng Cơ sở Lý Thường Kiệt

4 Học phần 1 PE1017 L01 56 6 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Nguyễn Thị Thu Phương Cơ sở Dĩ An

Tổng cộng: 5 lớp (CLC: 2 lớp, Đại trà: 3 lớp); hủy 3 lớp

Thời gian học: 12/01/2026 - 15/05/2026 (15 tuần, 1 buổi/tuần, 3 tiết/buổi)

Lịch nghỉ: Tết Nguyên Đán (09/02/2026 - 20/02/2026); Kiểm tra tập trung, không có lịch học (16/03/2026 - 20/03/2026)

Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDTC TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (HỌC PHẦN 1)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



6069

STT Tên học phần
Mã môn 

học

Mã 

nhóm

SLSV 

ĐK
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết

Thời gian 

tương ứng

Tên môn 

học
Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

1 Học phần 2 PE1033 CC01 65 2 2 3 07h00-09h00 Bóng đá Lương Tuấn Phương Cơ sở Lý Thường Kiệt

2 Học phần 2 PE1033 CC02 45 2 4 3 09h00-11h00 Bóng đá Lương Tuấn Phương Cơ sở Lý Thường Kiệt

3 Học phần 2 PE1033 CC03 50 4 8 3 13h00-15h00 Bóng đá Võ Nguyễn Hải Đăng Cơ sở Lý Thường Kiệt

4 Học phần 2 PE1033 CC04 57 4 10 3 15h00-17h00 Bóng đá Võ Nguyễn Hải Đăng Cơ sở Lý Thường Kiệt

5 Học phần 2 PE1033 CC05 63 6 2 3 07h00-09h00 Bóng đá Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

7 Học phần 2 PE1035 CC01 60 2 2 3 07h00-09h00 Bóng chuyềnNguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

8 Học phần 2 PE1035 CC02 52 2 4 3 09h00-11h00 Bóng chuyềnNguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

9 Học phần 2 PE1035 CC03 59 3 8 3 13h00-15h00 Bóng chuyềnLê Văn Thiện Cơ sở Lý Thường Kiệt

10 Học phần 2 PE1035 CC04 58 3 10 3 15h00-17h00 Bóng chuyềnLê Văn Thiện Cơ sở Lý Thường Kiệt

11 Học phần 2 PE1035 CC05 59 5 2 3 07h00-09h00 Bóng chuyềnTrịnh Minh Hải Cơ sở Lý Thường Kiệt

12 Học phần 2 PE1035 CC06 53 5 4 3 09h00-11h00 Bóng chuyềnTrịnh Minh Hải Cơ sở Lý Thường Kiệt

13 Học phần 2 PE1039 CC01 56 3 8 3 13h00-15h00 Bóng rổ Huỳnh Quốc Khánh Cơ sở Lý Thường Kiệt

14 Học phần 2 PE1039 CC02 60 3 10 3 15h00-17h00 Bóng rổ Huỳnh Quốc Khánh Cơ sở Lý Thường Kiệt

15 Học phần 2 PE1039 CC03 58 5 4 3 09h00-11h00 Bóng rổ Nguyễn Thành Lưu Cơ sở Lý Thường Kiệt

16 Học phần 2 PE1039 CC04 57 6 2 3 07h00-09h00 Bóng rổ Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

Thời gian học: 12/01/2026 - 05/06/2026 (15 tuần, 1 buổi/tuần, 3 tiết/buổi)

Lịch nghỉ: Tết Nguyên Đán (09/02/2026 - 20/02/2026); Kiểm tra tập trung, không có lịch học (06/04/2026 - 10/04/2026)

Học GDQP : Đại trà (23/02/2026 - 13/03/2026); CLC (16/03/2026 - 03/04/2026)

Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDTC TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA (HỌC PHẦN 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



STT Tên học phần
Mã môn 

học

Mã 

nhóm

SLSV 

ĐK
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết

Thời gian 

tương ứng

Tên môn 

học
Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

17 Học phần 2 PE1039 CC05 60 6 4 3 09h00-11h00 Bóng rổ Nguyễn Minh Hùng Cơ sở Lý Thường Kiệt

18 Học phần 2 PE1041 CC01 59 2 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

19 Học phần 2 PE1041 CC02 60 2 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

20 Học phần 2 PE1041 CC03 59 2 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

21 Học phần 2 PE1041 CC04 59 2 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

22 Học phần 2 PE1041 CC05 60 3 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

23 Học phần 2 PE1041 CC06 60 3 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

24 Học phần 2 PE1041 CC07 60 4 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

25 Học phần 2 PE1041 CC08 59 4 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

26 Học phần 2 PE1041 CC09 59 4 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

27 Học phần 2 PE1041 CC10 61 4 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

28 Học phần 2 PE1041 CC11 59 5 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

29 Học phần 2 PE1041 CC12 57 5 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

30 Học phần 2 PE1041 CC13 61 6 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Trần Quang Vinh Cơ sở Lý Thường Kiệt

31 Học phần 2 PE1041 CC14 59 6 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

32 Học phần 2 PE1041 CC15 58 6 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

33-1 Học phần 2 PE1047 CC01 50 2 8 3 13h00-15h00 Võ thuật Nguyễn Minh Hùng Cơ sở Lý Thường Kiệt
Lớp sỉ số quá 

đông

33-2 Học phần 2 PE1047 CC08 50 2 8 3 13h00-15h00 Võ thuật Võ Nguyễn Hải Đăng Cơ sở Lý Thường Kiệt

Bổ sung Tách từ 

lớp 

PE1047/CC01

33-3 Học phần 2 PE1047 CC09 48 2 8 3 13h00-15h00 Võ thuật Nguyễn Thành Lưu Cơ sở Lý Thường Kiệt

Bổ sung Tách từ 

lớp 

PE1047/CC01

35 Học phần 2 PE1047 CC03 45 4 2 3 07h00-09h00 Võ thuật Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt



STT Tên học phần
Mã môn 

học

Mã 

nhóm

SLSV 

ĐK
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết

Thời gian 

tương ứng

Tên môn 

học
Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

36 Học phần 2 PE1047 CC04 58 4 4 3 09h00-11h00 Võ thuật Nguyễn Đức Thịnh Cơ sở Lý Thường Kiệt

37 Học phần 2 PE1047 CC05 57 5 2 3 07h00-09h00 Võ thuật Nguyễn Thành Lưu Cơ sở Lý Thường Kiệt

39 Học phần 2 PE1047 CC07 63 6 10 3 15h00-17h00 Võ thuật Lê Đức Huy Cơ sở Lý Thường Kiệt

40 Học phần 2 PE1033 L01 60 2 2 3 07h00-09h00 Bóng đá Đỗ Phương Chơn Trung tâm TDTT

41 Học phần 2 PE1033 L02 58 2 10 3 15h00-17h00 Bóng đá Nguyễn Chí Cường Trung tâm TDTT

42 Học phần 2 PE1033 L03 61 3 2 3 07h00-09h00 Bóng đá Nguyễn Đức Toàn Trung tâm TDTT

43 Học phần 2 PE1033 L04 60 3 10 3 15h00-17h00 Bóng đá Nguyễn Chí Cường Trung tâm TDTT

44 Học phần 2 PE1033 L05 60 4 2 3 07h00-09h00 Bóng đá Đỗ Phương Chơn Trung tâm TDTT

45 Học phần 2 PE1033 L06 60 4 10 3 15h00-17h00 Bóng đá Nguyễn Chí Cường Trung tâm TDTT

46 Học phần 2 PE1033 L07 60 5 10 3 15h00-17h00 Bóng đá Nguyễn Văn Long Trung tâm TDTT

47 Học phần 2 PE1033 L08 58 6 2 3 07h00-09h00 Bóng đá Cao Hồng Châu Trung tâm TDTT

48 Học phần 2 PE1033 L09 60 6 10 3 15h00-17h00 Bóng đá Nguyễn Đức Toàn Trung tâm TDTT

49 Học phần 2 PE1035 L01 60 2 8 3 13h00-15h00 Bóng chuyềnTrịnh Minh Hải Cơ sở Dĩ An

50 Học phần 2 PE1035 L02 61 2 10 3 15h00-17h00 Bóng chuyềnTrịnh Minh Hải Cơ sở Dĩ An

51 Học phần 2 PE1035 L03 60 4 2 3 07h00-09h00 Bóng chuyềnTrịnh Minh Hải Cơ sở Dĩ An

52 Học phần 2 PE1035 L04 60 4 4 3 09h00-11h00 Bóng chuyềnNguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

53 Học phần 2 PE1035 L05 60 5 8 3 13h00-15h00 Bóng chuyềnNguyễn Văn Long Cơ sở Dĩ An

54 Học phần 2 PE1035 L06 60 5 10 3 15h00-17h00 Bóng chuyềnTrịnh Minh Hải Cơ sở Dĩ An

55 Học phần 2 PE1035 L07 60 6 8 3 13h00-15h00 Bóng chuyềnCao Hồng Châu Cơ sở Dĩ An

56 Học phần 2 PE1037 L01 58 3 8 3 13h00-15h00 Bóng bàn Huỳnh Thị Phương Duyên Cơ sở Dĩ An

57 Học phần 2 PE1037 L02 61 3 10 3 15h00-17h00 Bóng bàn Huỳnh Thị Phương Duyên Cơ sở Dĩ An

58 Học phần 2 PE1037 L03 58 5 2 3 07h00-09h00 Bóng bàn Nguyễn Thị Thu Phương Cơ sở Dĩ An



STT Tên học phần
Mã môn 

học

Mã 

nhóm

SLSV 

ĐK
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết

Thời gian 

tương ứng

Tên môn 

học
Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

59 Học phần 2 PE1037 L04 59 5 4 3 09h00-11h00 Bóng bàn Nguyễn Thị Thu Phương Cơ sở Dĩ An

60 Học phần 2 PE1039 L01 60 3 4 3 09h00-11h00 Bóng rổ Cù Văn Hoàng Cơ sở Dĩ An

61 Học phần 2 PE1039 L02 60 3 8 3 13h00-15h00 Bóng rổ Cù Văn Hoàng Cơ sở Dĩ An

62 Học phần 2 PE1039 L03 58 4 4 3 09h00-11h00 Bóng rổ Trịnh Minh Hải Cơ sở Dĩ An

63 Học phần 2 PE1039 L04 58 4 8 3 13h00-15h00 Bóng rổ Trịnh Minh Hải Cơ sở Dĩ An

64 Học phần 2 PE1041 L01 60 2 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Đinh Thị Minh Cơ sở Dĩ An

65 Học phần 2 PE1041 L02 58 2 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Nguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

66 Học phần 2 PE1041 L03 59 2 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Nguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

67 Học phần 2 PE1041 L04 60 2 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Nguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

68 Học phần 2 PE1041 L05 59 2 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Nguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

69 Học phần 2 PE1041 L06 60 3 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An

70 Học phần 2 PE1041 L07 59 3 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An

71 Học phần 2 PE1041 L08 59 3 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An

72 Học phần 2 PE1041 L09 60 3 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An

73 Học phần 2 PE1041 L10 60 4 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Huỳnh Thị Phương Duyên Cơ sở Dĩ An

74 Học phần 2 PE1041 L11 60 4 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Nguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

75 Học phần 2 PE1041 L12 60 4 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Huỳnh Thị Phương Duyên Cơ sở Dĩ An

76 Học phần 2 PE1041 L13 59 4 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Nguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

77 Học phần 2 PE1041 L14 59 4 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Nguyễn Minh Mẫn Cơ sở Dĩ An

78 Học phần 2 PE1041 L15 59 5 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An

79 Học phần 2 PE1041 L16 59 5 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An

80 Học phần 2 PE1041 L17 59 5 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An



STT Tên học phần
Mã môn 

học

Mã 

nhóm

SLSV 

ĐK
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết

Thời gian 

tương ứng

Tên môn 

học
Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

81 Học phần 2 PE1041 L18 59 5 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Phạm Kim Điền Cơ sở Dĩ An

82 Học phần 2 PE1041 L19 60 6 2 3 07h00-09h00 Cầu lông Nguyễn Văn Tuyền Cơ sở Dĩ An

83 Học phần 2 PE1041 L20 60 6 4 3 09h00-11h00 Cầu lông Nguyễn Văn Tuyền Cơ sở Dĩ An

84 Học phần 2 PE1041 L21 60 6 8 3 13h00-15h00 Cầu lông Nguyễn Văn Tuyền Cơ sở Dĩ An

85 Học phần 2 PE1041 L22 59 6 10 3 15h00-17h00 Cầu lông Nguyễn Văn Tuyền Cơ sở Dĩ An

86 Học phần 2 PE1043 L01 55 2 2 3 07h00-09h00 Bơi lội Phạm Thị Dịu
Hồ bơi thuê đặt tại Trung 

tâm TDTT

87 Học phần 2 PE1043 L02 54 2 4 3 09h00-11h00 Bơi lội Phạm Thị Dịu
Hồ bơi thuê đặt tại Trung 

tâm TDTT

88 Học phần 2 PE1043 L03 56 4 8 3 13h00-15h00 Bơi lội Phạm Thị Dịu
Hồ bơi thuê đặt tại Trung 

tâm TDTT

89 Học phần 2 PE1043 L04 53 4 10 3 15h00-17h00 Bơi lội Cù Văn Hoàng
Hồ bơi thuê đặt tại Trung 

tâm TDTT

90 Học phần 2 PE1043 L05 55 6 8 3 13h00-15h00 Bơi lội Phạm Thị Dịu
Hồ bơi thuê đặt tại Trung 

tâm TDTT

91 Học phần 2 PE1045 L01 63 2 4 3 09h00-11h00 Aerobic Đinh Thị Minh Cơ sở Dĩ An

92 Học phần 2 PE1045 L02 57 6 4 3 09h00-11h00 Aerobic Dương Đại Tài Cơ sở Dĩ An

93 Học phần 2 PE1047 L01 60 2 8 3 13h00-15h00 Võ thuật Dương Đại Tài Cơ sở Dĩ An

94 Học phần 2 PE1047 L02 59 2 10 3 15h00-17h00 Võ thuật Dương Đại Tài Cơ sở Dĩ An

95 Học phần 2 PE1047 L03 59 3 8 3 13h00-15h00 Võ thuật Dương Đại Tài Cơ sở Dĩ An

96 Học phần 2 PE1047 L04 60 3 10 3 15h00-17h00 Võ thuật Dương Đại Tài Cơ sở Dĩ An

97 Học phần 2 PE1047 L05 60 5 2 3 07h00-09h00 Võ thuật Nguyễn Đức Toàn Cơ sở Dĩ An

98 Học phần 2 PE1047 L06 60 5 4 3 09h00-11h00 Võ thuật Võ Nhựt Thanh Cơ sở Dĩ An

99 Học phần 2 PE1047 L07 59 6 2 3 07h00-09h00 Võ thuật Võ Nhựt Thanh Cơ sở Dĩ An

100 Học phần 2 PE1047 L08 61 6 4 3 09h00-11h00 Võ thuật Võ Nhựt Thanh Cơ sở Dĩ An



STT Tên học phần
Mã môn 

học

Mã 

nhóm

SLSV 

ĐK
Thứ

Tiết 

BĐ

Số 

tiết

Thời gian 

tương ứng
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học
Họ và tên GV Địa điểm học Ghi chú

101 Học phần 2 PE1051 L01 60 2 10 3 15h00-17h00 Quần vợt Võ Nhựt Thanh Trung tâm TDTT

102 Học phần 2 PE1051 L02 53 6 2 3 07h00-09h00 Quần vợt Đỗ Phương Chơn Trung tâm TDTT

103 Học phần 2 PE1063 L01 59 3 2 3 07h00-09h00 Pickleball Phạm Thị Dịu Trung tâm TDTT

104 Học phần 2 PE1063 L02 58 4 10 3 15h00-17h00 Pickleball Dương Đại Tài Trung tâm TDTT

105 Học phần 2 PE1063 L03 58 6 10 3 15h00-17h00 Pickleball Võ Nhựt Thanh Trung tâm TDTT

Tổng cộng: 105 lớp HP2 (CLC: 39 lớp, Đại trà: 66 lớp); hủy 3 lớp, bổ sung 2 lớp


